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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ, Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 

Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Trong bối cảnh đất nước đang phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, ngày càng hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã và đang tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn nhưng cũng không kém phần phức tạp và cạnh tranh gay gắt. Các tranh chấp kinh tế, thương mại phát sinh với số lượng ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn đòi hỏi phải có những cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, phát triển kinh tế.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài theo tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong những năm qua, cùng với công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, việc hoàn thiện pháp luật về các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án đã đạt được những kết quả nhất định. Các văn bản pháp luật về cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án đã được ban hành và triển khai trên thực tế như Luật trọng tài thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 với nhiều quy định mới phù hợp với thông lệ quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của tòa án. Tuy nhiên, số lượng tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài còn thấp (chiếm khoảng 1% số lượng các tranh chấp thương mại). Trong khi đó, việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án luôn ở tình trạng quá tải, dẫn đến tăng số lượng vụ án tồn đọng; Luật Hòa giải cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013 tiếp tục góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, hình thức hòa giải này nhằm phục vụ cộng đồng, giúp giải quyết những vướng mắc, tranh chấp nhỏ phát sinh liên quan đến đời sống hàng ngày ở các khu dân cư, không gắn với hoạt động kinh doanh, thương mại.
Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải được đề cập tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật hàng hải, Luật thương mại, Luật đầu tư...và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành mới chỉ ghi nhận các nguyên tắc chung về việc các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải mà chưa có quy định cụ thể, hướng dẫn về hòa giải viên, tổ chức hòa giải chuyên nghiệp, trình tự, thủ tục hòa giải. Trong thực tiễn, một số tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng phương thức hòa giải để giải quyết các tranh chấp của mình, sau đó mới lựa chọn Tòa án và trọng tài. Tuy nhiên, do chưa có khuôn khổ pháp lý điều chỉnh trực tiếp, toàn diện hoạt động hòa giải thương mại như một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập với tòa án và trọng tài nên trong thời gian qua hoạt động hòa giải thương mại chủ yếu gắn với hoạt động tố tụng của Tòa án và tố tụng trọng tài. Dịch vụ hoà giải độc lập mặc dù đã được thực hiện bởi một số chuyên gia, tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức hiệp hội nhưng chưa phổ biến và hiệu quả chưa cao... Phần lớn cá nhân, tổ chức chưa coi hòa giải thương mại là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này.

Hoạt động hòa giải thương mại chuyên nghiệp mới bắt đầu được hình thành thông qua việc Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) ban hành Bộ quy tắc hoà giải và bắt đầu cung cấp dịch vụ này vào năm 2007). Điều này góp phần tạo điều kiện cho các bên tranh chấp trong việc lựa chọn hòa giải viên và trình tự, thủ tục làm căn cứ cho quá trình hòa giải tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, số lượng vụ việc hòa giải do VIAC thực hiện còn chưa cao (tính đến nay mới chỉ có 05 vụ). Trong khi đó, tại các nước trong khu vực và trên thế giới, dịch vụ hòa giải chuyên nghiệp do các trung tâm hòa giải cung cấp đã hình thành và phát triển ổn định; số lượng vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải là rất lớn như Trung tâm hòa giải của CIETAC (Trung Quốc), Trung tâm hòa giải Hồng Kông, Trung tâm hòa giải Singapore, Trung tâm hòa giải Thái Lan. Bên cạnh đó, các tổ chức trọng tài thương mại lớn trên thế giới đều có quy tắc hòa giải và cung cấp dịch vụ hòa giải. Dịch vụ hòa giải do các Trung tâm hòa giải chuyên nghiệp và tổ chức trọng tài thực hiện đã thể hiện được những ưu điểm rõ rệt về tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả, tạo được niềm tin, uy tín đối với các cá nhân, tổ chức kinh tế trong việc giải quyết tranh chấp, qua đó giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Trước tình hình nêu trên, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đa dạng hóa cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, qua đó giảm thiểu tình trạng quá tải trong giải quyết tranh chấp của Tòa án, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc hội nhập quốc tế thì việc gấp rút xây dựng, ban hành Nghị định về hòa giải thương mại theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết. Nghị định về hòa giải thương mại được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển dịch vụ hòa giải thương mại với tư cách là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại độc lập; tạo hành lang pháp lý thống nhất trong việc khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng dịch vụ hòa giải. Việc ban hành Nghị định về hòa giải thương mại góp phần thể chế hóa cam kết của Việt Nam trong WTO đối với lĩnh vực dịch vụ trọng tài, hòa giải thương mại.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động gồm:
1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại với sự tham gia của đại diện một số Bộ, ngành, Trung tâm trọng tài và Hội luật gia. 

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.

3. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp với  Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về định hướng xây dựng, góp ý cho dự thảo Nghị định; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về hòa giải thương mại.
5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định.

6. Lấy ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về đánh giá tác động thủ tục hành chính dự thảo Nghị định.

7. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

8. Ngày      tháng      năm       , Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thể chế hóa Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về khuyến khích giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại, góp phần đa dạng hóa hình thức giải quyết tranh chấp thương mại, giảm tải công việc xét xử của tòa án, tiết kiệm chi phí cho xã hội và thực hiện đầy đủ cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO.
2. Các quy định của dự thảo Nghị định phải cụ thể, chi tiết, khả thi để có thể thi hành ngay, thống nhất, tránh tình trạng phải có nhiều văn bản hướng dẫn. Những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục đảm bảo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chặt chẽ, công khai, minh bạch.
3. Nghị định về hòa giải thương mại phải tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn để giải quyết các tranh chấp thương mại. 
4. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hòa giải thương mại của Luật mẫu UNCITRAL, xây dựng mô hình hòa giải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam.
IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 6 Chương 38 Điều.
- Chương I. Những quy định chung gồm 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6).
- Chương II. Hòa giải viên thương mại gồm 4 Điều (từ Điều 7 đến Điều 10).
- Chương III. Tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại gồm 8 Điều (từ Điều 11 đến Điều 18).
- Chương IV. Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại gồm 11 Điều (từ Điều 19 đến Điều 29).
- Chương V. Hoạt động của tổ chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam gồm 4 Điều (từ Điều 30 đến Điều 33).

- Chương VI. Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại gồm 3 điều (từ Điều 34 đến Điều 36).
- Chương VII. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (Điều 37, Điều 38).

V. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định gồm phạm vi hòa giải thương mại, nguyên tắc hoạt động hòa giải thương mại; các hình thức hòa giải thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại, hòa giải viên thương mại; trình tự, thủ tục hòa giải thương mại; tổ chức và hoạt động của tổ chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại. 
Dự thảo Nghị định không điều chỉnh hoạt động hòa giải trong tố tụng tòa án, tố tụng trọng tài và hòa giải cơ sở. 
Đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị định bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại, hòa giải viên thương mại, cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.
2. Những quy định chung

Dự thảo Nghị định quy định về phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại là tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải thương mại.

Dự thảo Nghị định giải thích một số thuật ngữ trong hoạt động hòa giải thương mại như thoả thuận hòa giải, thỏa thuận hòa giải thành, hòa giải thương mại quy chế, hòa giải thương mại vụ việc. Đồng thời, quy định một số nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại để phù hợp với tính chất là một hoạt động nghề nghiệp và điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định chính sách khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp, cũng như chủ trương xã hội hóa các nguồn lực xã hội trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hòa giải viên.
3. Hòa giải viên thương mại
a) Tiêu chuẩn, lựa chọn hòa giải viên thương mại (Điều 7, Điều 8, Điều 9)
Dự thảo Nghị định quy định các tiêu chuẩn của hòa giải viên thương mại như có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan, có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành học ít nhất từ 02 năm trở lên, có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan. Các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại có thể quy định các tiêu chuẩn cao hơn đối với hòa giải viên của tổ chức mình ngoài các tiêu chuẩn nêu trên.
Dự thảo Nghị định cũng quy định người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được làm hòa giải viên.

Dự thảo Nghị định quy định các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại lựa chọn, lập danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức mình và công bố danh sách hòa giải viên thương mại trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định người có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên muốn trở thành hòa giải viên độc lập thì đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú. 

b) Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại (Điều 10)
Dự thảo Nghị định quy định hòa giải viên thương mại có các quyền, nghĩa vụ như tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; hoạt động độc lập, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; bảo vệ bí mật thông tin về vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được sự đồng ý của các bên; hòa giải viên không được đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện hay tư vấn cho một trong các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại 
a) Tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại (Điều 11, Điều 12)
Dự thảo Nghị định quy định tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại bao gồm Trung tâm hòa giải thương mại và Trung tâm trọng tài có cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại. Theo đó, Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập theo quy định của Nghị định về hòa giải thương mại, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm hòa giải thương mại có danh sách hòa giải viên thương mại của Trung tâm. Trung tâm trọng tài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật trọng tài có đăng ký cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại. 
b) Điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại của Trung tâm trọng tài thương mại (Điều 14, Điều 15)
Dự thảo Nghị định quy định Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập khi có ít nhất 03 (ba) sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn là hòa giải viên thương mại và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Trung tâm hòa giải thương mại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi Trung tâm dự kiến đặt trụ sở. 
Dự thảo Nghị định quy định Trung tâm trọng tài thương mại muốn cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại thì phải đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp phép. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. 
c) Quyền, nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại (Điều 16, Điều 17, Điều 18)
Dự thảo Nghị định quy định tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại có các quyền, nghĩa vụ như lập, công bố, xóa tên hòa giải viên thương mại trong danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức mình; xây dựng, ban hành và công bố Quy tắc hòa giải, biểu mức phí hòa giải; chỉ định hòa giải viên thương mại theo yêu cầu của một bên hoặc các bên; cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại, dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thương mại; ban hành quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp hòa giải viên thương mại; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho hòa giải viên thương mại...
Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại của Trung tâm trọng tài thương mại.
5. Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại
Trình tự, thủ tục hòa giải trong dự thảo Nghị định về cơ bản được xây dựng trên cơ sở tham khảo Luật mẫu của Ủy ban pháp luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) về hòa giải thương mại, cụ thể như sau:

a) Thỏa thuận hòa giải, quyền, nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải (Điều 19, Điều 20)
Dự thảo Nghị định quy định thỏa thuận hòa giải có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản hòa giải trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận hòa giải được xác lập bằng văn bản hoặc bằng lời nói. 

Dự thảo Nghị định quy định các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải có quyền, nghĩa vụ như việc lựa chọn trình tự, thủ tục hòa giải, hòa giải viên thương mại, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải; đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải; yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai; được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ tranh chấp theo đề nghị của hòa giải viên thương mại, tôn trọng hòa giải viên thương mại và các bên có liên quan.

b) Lựa chọn hòa giải viên thương mại (Điều 21)
Dự thảo Nghị định quy định các bên có quyền thỏa thuận đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại hoặc cơ quan, tổ chức khác lựa chọn hòa giải viên thương mại phù hợp. Việc giới thiệu hòa giải viên thương mại thông qua tổ chức cung cấp hòa giải thương mại được thực hiện theo Quy tắc hòa giải của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại. Đồng thời, thỏa thuận về địa điểm, thời gian hòa giải hoặc theo lựa chọn của hòa giải viên thương mại trong trường hợp các bên không có thỏa thuận. 

c) Trình tự tiến hành hòa giải (Điều 23)
Trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận của các bên trong hòa giải, dự thảo Nghị định quy định các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại hoặc tự thỏa thuận thủ tục tiến hành hòa giải; việc hòa giải có thể do một hoặc nhiều hòa giải viên thương mại tiến hành.  Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hòa giải, hòa giải viên thương mại có thể đưa ra các đề xuất nhằm giúp các bên giải quyết vụ tranh chấp; các bên có thể yêu cầu chấm dứt, tạm ngừng hoặc tiếp tục hòa giải. 
6. Hòa giải thành, hòa giải không thành (Điều 24, Điều 25, Điều 28)
Dự thảo Nghị định quy định hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp. Thỏa thuận hòa giải thành có các nội dung chính như căn cứ tiến hành hòa giải, thông tin cơ bản về các bên, nội dung chủ yếu của vụ việc, diễn biến của quá trình hòa giải, thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận.
Để đảm bảo tính khả thi của hoạt động hòa giải, dự thảo Nghị định quy định sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành để giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp thì thỏa thuận hòa giải thành đó có hiệu lực ràng buộc đối với các bên. 
Dự thảo Nghị định quy định hòa giải không thành là trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp. Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

7. Công nhận thỏa thuận hòa giải thành (Điều 26)
Hiện nay, Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự đã có quy định về việc công nhận thỏa thuận hòa giải thành ngoài tòa án (Chương Công nhận thỏa thuận hòa giải ngoài Tòa án), do vậy, để phù hợp với Bộ luật tố tụng dân sự, nâng cao vị trí, vai trò của hòa giải thương  mại, Dự thảo quy định về việc một trong các bên được yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận hòa giải thành. Trình tự, thủ tục công nhận thỏa thuận hòa giải thành được thực hiện theo quy định pháp luật tố tụng dân sự.

8. Phí, chi phí hòa giải (Điều 29)
Dự thảo Nghị định quy định phí và chi phí hòa giải do các bên và hòa giải viên thương mại thỏa thuận hoặc theo biểu phí do tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại ban hành.
9. Tổ chức và hoạt động của tổ chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam (Từ Điều 30 đến Điều 33)
Thực hiện cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ hòa giải, dự thảo Nghị định quy định tổ chức hòa giải nước ngoài đã được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được phép hoạt động tại Việt Nam.

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức hòa giải nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải nước ngoài.
Dự thảo Nghị định quy định tổ chức hòa giải nước ngoài muốn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải nước ngoài.

Để Chi nhánh, Văn phòng đại diện đi vào hoạt động, dự thảo Nghị định quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
10. Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại (Điều 34, Điều 35, Điều 36)
Dự thảo Nghị định quy định Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải thương mại trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương. Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương.
Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật.
VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại

Về vấn đề này, hiện nay có 2 loại ý kiến như sau:
- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng dự thảo Nghị định cần quy định tiêu chuẩn “cứng” để trở thành hòa giải viên thương mại. Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn bao gồm có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan, có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan thì hòa giải viên thương mại còn phải có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành học ít nhất từ 02 năm trở lên để đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa và chất lượng của hoạt động hòa giải thương mại.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng dự thảo Nghị định nên quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại theo hướng đơn giản, linh hoạt bao gồm có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan, có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.
Theo loại ý kiến này thì hòa giải viên thương mại là người do các bên lựa chọn và chỉ đóng vai trò trung gian cho các bên trong việc giải quyết tranh chấp. Hòa giải viên thương mại không phải là người giải quyết tranh chấp như thẩm phán và trọng tài viên. Do vậy, việc lựa chọn hòa giải viên thương mại hoàn toàn do các bên quyết định, phụ thuộc vào nội dung, tính chất của tranh chấp thương mại. Hơn nữa, hoạt động hòa giải thương mại còn đang rất mới mẻ ở Việt Nam, việc quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại như trong dự thảo Nghị định là phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động hòa giải, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động hòa giải thương mại phát triển. Hầu hết pháp luật các nước và Luật mẫu của UNCITRAL đều không có quy định “cứng” về tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại. 

2. Về giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành
Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến như sau:
 - Loại ý kiến thứ nhất cho rằng nhằm khuyến khích các bên sử dụng dịch vụ hòa giải thương mại và đảm bảo hiệu lực pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành, dự thảo Nghị định cần quy định về việc Tòa án công nhận thỏa thuận hòa giải thành. 
Quy định như vậy là phù hợp với xu hướng phát triển của hoạt động hòa giải thương mại trên thế giới và thông lệ quốc tế, đồng thời, phù hợp với định hướng xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự.
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng việc công nhận thỏa thuận hòa giải thành là là vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự, do vậy, không cần thiết quy định nội dung này tại dự thảo Nghị định.
3. Về thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến như sau:
 - Loại ý kiến thứ nhất cho rằng Nghị định cần quy định việc thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại tương tự như đối với Trung tâm trọng tài. Theo đó, Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập khi có ít nhất 03 sáng lập viên đề nghị thành lập và được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Trung tâm hòa giải thương mại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm hòa giải đặt trụ sở. 
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng để khuyến khích các bên sử dụng dịch vụ hòa giải, đồng thời đơn giản hóa việc thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, qua đó góp phần phát triển phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải, dự thảo Nghị định không nên quy định việc Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại. Theo đó, Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập khi có ít nhất 03 sáng lập viên và đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm hòa giải đặt trụ sở là phù hợp.

4. Về tổ chức, hoạt động của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Về vấn đề này có 2 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng dự thảo Nghị định cần có quy định về hoạt động của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài nhằm cụ thể hóa các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là mở cửa đối với loại hình dịch vụ hòa giải thương mại như đối với hoạt động trọng tài thương mại.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng hoạt động hòa giải thương mại là lĩnh vực rất mới mẻ ở Việt Nam, do vậy, trong giai đoạn đầu và trong phạm vi của Nghị định chỉ nên quy định hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại Việt Nam.
- Trên đây là nội dung Tờ trình Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.                   
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó TTgCP (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP, Vụ PL VPCP;

- VPQH, Vụ PL VPQH;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- VKSNDTC, TANDTC;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 
- Lưu: VT, Cục BTTP.
	 BỘ TRƯỞNG
  Hà Hùng Cường


Dự thảo








PAGE  
10

